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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. Thầy/cô gửi báo cáo dạy học online theo mẫu đính 

kèm về Viện Đào tạo sau đại học vào thứ 4 tuần tiếp theo. 

Trân trọng! 

1.  QLKT 2020-1 lớp 1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7  Online  

2.  QLKT 2020-1 lớp 2 
Kế toán quản trị 

Kinh tế học 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Nguyễn Hồng Vân 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
 Online  

3.  QLKT 2020-2 lớp 1 Thống kê kinh tế Lê Thanh Phương Cả ngày T7 Online  

4.  QLKT 2020-2 lớp 2 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày CN Online  

5.  QLKT 2020-2 lớp 3 Lãnh đạo Nguyễn Thị Liên Cả ngày T7  Online  

6.  QLTC 2020-2 Quản lý và định giá tài sản Đào Văn Thi Cả ngày T7, CN Online  

7.  QLVT & Log 2020-2 Logistics quốc tế Nguyễn Minh Đức Cả ngày CN Online  

8.  
TCQLVT 2019-1 

TCQLVT 2019-2 
Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7  Online  

9.  QLDA 2020-2 lớp 1 Quản lý đấu thầu nâng cao Nguyễn Thị Diễm Chi Cả ngày T7 Online  

10.  TĐH 2020-1 Hệ thống thông tin đo lường Trần Sinh Biên Cả ngày T7 Online  

11.  KTMT 2019-2 
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý 

chất thải 
Đặng Thị Thơm Cả ngày T7, CN  Online  
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KTMT 2020-1 

KTMT 2020-2 

12.  
KTTT 2019-2 

KTTT 2020-2 

Cơ sở thiết kế quy hoạch trong nhà máy 

đóng tàu 
Lê Văn Hạnh Cả ngày T7  Online  

13.  
CNTT 2019-1 

CNTT 2019-2 
Các hệ thống mã nguồn mở và di động Nguyễn Duy T. Giang Chiều CN  Online  

14.  
CNTT 2020-1 

CNTT 2020-2 
Các PP phát triển phần mềm tiên tiến Nguyễn Trung Đức Cả ngày T7 Online  

15.  

KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 

KTBT 2020-2 

Kỹ thuật điện tử Phạm Việt Hưng Cả ngày CN Online  

16.  
QLHH 2020-1 

QLHH 2020-2 
Pháp luật vận tải biển Nguyễn Thành Lê Cả ngày T7, CN  Online  

17.  
KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 
Công nghệ và tổ chức thi công Phạm Toàn Đức Cả ngày T7, CN Online  

18.  QLHH 2020-2 lớp 2 Bảo vệ môi trường biển Phan Văn Hưng Cả ngày T7, CN Online  

19.  QLDA 2020-2 lớp 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Đỗ Tất Mạnh Cả ngày T7, CN  Online  

20.  QLKT 2019-2 lớp 4 
Phân tích hoạt động kinh tế 

Kế toán quản trị 

Nguyễn Thị T. Hồng 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
 Online  
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21.  QLKT 2020-1 lớp 5 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN  Online  

22.  QLKT 2020-1 lớp 4 Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày T7  Online  

23.  QLKT 2020-2 lớp 5 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN  Online  

24.  
NCS-Khai thác, bảo 

trì tàu thủy 2020 
Động cơ diesel tàu thủy Nguyễn Trí Minh Cả ngày T7, CN 205 A6  

25.  
NCS-Tổ chức và 

quản lý vận tải 2021 
Tổ chức quản lý cảng Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN 108 A4  

26.  

NCS-Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa 2020 

Tự động hóa cho các hệ thống phức hợp Đào Minh Quân Cả ngày T7, CN Online  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Lê Thành Lự - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký)  

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


